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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ KHỐI 6 HỌC KÌ 2 

Năm học : 2017 – 2018 
 

 

 

 

Câu 1 : Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? 

- Đầu thế kỷ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu. 

- Chia nhỏ các quận huyện để dễ cai trị. 

- Phân biệt đối xử rất gay gắt: người Việt không được giữ chức vụ quan trọng. 

- Đặt ra nhiều thứ thuế hết sức vô lý và tàn bạo. 

 Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lý Bí. 

 

Câu 2 : Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa của Lý Bí ? ( diễn biến , kết quả )  

+ Diễn biến  

- Mùa Xuân năm 542 , Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa ở Thái Bình , được hào kiệt khắp nơi 

hưởng ứng . 

- Chưa đầy 3 tháng , nghĩa quân chiếm được hầu hết các quận huyện . 

- Tháng 4 – 542 nhà Lương đem quân sang đàn áp , ta chủ động đón đánh quân tiếp viện -> 

giải phong Hoàng Châu . 

- Tháng 1 -543 nhà Lương sang đàn áp lần 2 , ta chủ động đánh giặc ở Hợp Phố. 

+ Kết quả : 

- Cuộc khởi nghĩa thắng lợi . 

+ Nước Vạn Xuân thành lập :  

- Năm 544 , Lý Bí lên ngôi hoàng đế ( Lý Nam Đế ) , đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh 

đô ở vùng của sông Tô Lịch , đặt niên hiệu là Thiên Đức . 

- Lập triều đình với 2 ban văn – võ . 

 

Câu 3 : Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của Lý Nam Đế diễn ra như 

thế nào?  

- Năm 545 , nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên sang xâm lược nước ta . 

- Lý Nam Đế đem quân chặn đánh địch ở nhiều nơi, thế giặc mạnh, ông rút về Tô Lịch, Gia 

Ninh và núi rừng Phú Thọ -> Sau khi khôi phục lực lượng, Lý Nam Đế đem quân ra đống ở 

hồ Điển Triệt. 

- Quân Lương tấn công bất ngờ -> Lý Nam Đế lui về động Khuất Lão -> 548 Lý Nam Đế 

mất   

 

Câu 4 : Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ?  

- Triệu Quang Phục được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy chống quân Lương. 

- Ông quyết định lui quân về Dạ Trạch ( Hưng Yên ) . 

- Ông dùng chiến thuật du kích để đánh quân Lương ( ban ngày ở yên , ban đêm chèo 

thuyền ra đánh giặc) . 

- Năm 550 nhà Lương có loạn , Triệu Quang Phục tổ chức phản công chiếm được Long 

Biên, quân Lương rút về nước -> cuộc kháng chiến thắng lợi. 
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Câu 5 : Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc như thế nào ? 

- Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), tổ chức 

lại chính quyền. 

- 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi, xưng là hậu Lý Nam Đế.  

- Năm 603, quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử  bị bắt.  Đất nước ta bị nhà Tuỳ đô 

hộ. 

 

Câu 6 : Dưới ách đô hộ nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ? 

- Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. 

- Trực tiếp cai quản đến cấp Huyện 

-  Siết chặt ách đô hộ rất tàn bạo. 

- Tăng cường bóc lột bằng các hình thức tô thuế và cống nạp nặng nề. 

 

Câu 7 : Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722 ? 

- Năm 722 Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân nổi dậy khởi nghĩa , chọn vùng Sa Nam làm 

căn cứ . Ong xưng hoàng đế ( Mai Hắc Đế ). 

-  Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Tống Bình . 

- Cuối năm 772 nhà Đường đưa 10 vạn quân sang đàn áp -> cuộc khởi nghĩa thất bại . 

 

 

Câu 8 : Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng ( 776 – 791 ) ?  

- Năm 776 Phùng Hưng cùng em trai Phùng Hải khởi nghĩa ở Dường Lâm -> nghĩa quân 

nhanh chóng chiếm được Tống Bình . Sắp đặt lại việc cai trị. 

- Năm 791 nhà Đương đem quân sang đàn áp -> Phùng An ra hàng . 

 

 

 

Câu 9 : Khúc Thừa Dụ xây dựng quyền tự chủ như thế nào ? 

- Năm 905 , Nhà Đường suy yếu , Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống 

Bình -> Ông xưng Tiết Độ Sứ, xây dựng chính quyền tự chủ . 

- Năm 907 , Khúc Hạo thay cha ra sức xây dựng đất nước và củng cố nền tự chủ: 

+ Sửa đổi khu vực hành chính . 

+ Định lại thuế , bãi bỏ các thứ lao dịch . 

+ Lập lại hộ khẩu . 

 

Câu 10 :Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) như thế nào? 

- Năm 917, Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mỹ lên thay, vẫn xưng là Tiết độ sứ. 

- Năm 930 , quân Nam Hán đánh nước ta , Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi bị bắt. 

- Năm 931, Dương Đình Nghệ là tướng cũ của Khúc Hạo đã tấn công thành Tống Bình và 

đánh tan quân tiếp viện Nam Hán -> quân giặc rút về nước . Ông xưng tiết độ sứ khôi phục 

lại nền tự chủ . 

 

Câu 11 : Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam  Hán như thế nào? 

- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ. Ngô Quyền 

kéo quân ra Bắc để trị tội tên phản bội  Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán  

- Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị kế hoạch chống ngoại xâm. 

+ Lợi dụng thủy triều lên xuống cho dân đóng cọc ở sông Bạch Đằng . 
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+ Cho quân mai phục hai bên bờ sông . 

+ Đích thân Ngô Quyền chỉ huy đánh trận . 

-> Kế hoạch chủ động và độc đáo . 

* Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở chỗ nào ? 

- Chủ động : bày kế hoạch đánh quân xâm lược. 

- Độc đáo : trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng. 

 

Câu 12 : Chiến thắng Bạch Đằng vĩ đại năm 938 ? 

a) Em hãy trình bày diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng ? 

- Cuối năm 938 , thuyền chiến do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào nước ta . Ngô Quyền 

cho quân nhử đánh rồi vờ thua bỏ chạy . 

- Quân Nam Hán chạy theo lọt vào trận địa phục kích của ta. Gặp lúc thủy triều xuống , 

quân ta tổ chức phản công . 

- Quân giặc chống cự không nổi bỏ chạy va vào cọc ngầm -> Lưu Hoằng Tháo chết , quân 

giặc tan rã . 

=> quân ta toàn thắng . 

b) Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của trận Bạch Đằng ? 

- Đập tan mưu đồ xâm chiếm của phuơng Bắc . 

- Mở ra thời kì độc lập của dân tộc . 

 

Câu 13 :  Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì thay đổi ? 

- Sáp nhập vào Trung Quốc thành Châu Giao. 

- Người trung quốc nắm quyền cai trị. 

- Đặt ra nhiều thứ thuế và cống nạp các sản vật quý. 

- Bắt dân ta theo phong tục Trung Quốc. 

 Nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa. 

 

Câu 14: Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 ? ( diễn biến , 

kết quả )  

+ Diễn biến  

- Mùa Xuân năm 40 , Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, được mọi người khắp nơi hưởng 

ứng . 

- Nghĩa quân chiếm được Mê Linh tiến về Luy Lâu . 

- Tô Định hoảng sọ bỏ chạy về Trung Quốc. 

+ Kết quả : 

- Cuộc khởi nghĩa thắng lợi . 

 

Câu 15 : Hai Bà Trưng làm gì sau khi giành được độc lập?  

- Trưng Trắc được suy tôn làm vua – Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh . 

- Phong chức tước cho người có công. 

- Xóa bỏ những luật lệ hà khắc 

- Xóa thuế cho dân 2 năm. 

- Xây dựng chính quyền mới.   

 

Câu 16 : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán của Hai Bà Trưng diễn ra như 

thế nào ?  

- Năm 42, Trung Quốc sang xâm lược nước ta. 
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- Hai bà chủ động chặn giặc tại nhiều nơi. 

- Giặc mạnh, hai bà lui về Cổ Loa, Mê Linh, Cấm Khê . 

- Năm 43, hai bà hy sinh -> cuộc kháng chiến thất bại. 

Câu 17 : Nước Champa độc lập trong hoàn cảnh nào ? 

- Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy . 

- Năm 192 – 193 , Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành độc lập . 

- Ông xưng vua , đặt tên nước là Lâm Ấp ( Champa) đóng đô ở Shin-ha-pu-ra( Quảng 

Nam). 

Có lực lượng quân sự khá mạnh. 

 

Câu  18 : Trình bày tình hình kinh tế và văn hóa Champa từ thế kỉ II -> X ? ( dựa vào 

bảng gợi ý sau ) . 

 

 

 

Kinh tế 

Nước Champa 

- Nông nghiệp trống lúa nước ( dùng trâu bò kéo cày , 

biết làm thủy lợi , trồng 2 vụ lúa / 1 năm ). 

- Trồng cây ăn quả và cây công nghiệp . 

- Đánh cá , khai thác lâm thổ sản . 

- Buôn bán nô lệ và cướp biển . 

 

Văn hóa 
- thế kỉ IV , có chữ viết riêng . 

- Đạo phật và Bàlamôn. 

- Ăn trầu , ở nhà sàn , hỏa táng người chết. 

- Nghệ thuật đặc sắc : đền , tháp … 

 

Câu 19 : Những chuyển biến về xã hội và văn hóa nước ta ở các thế kỉ I –VI như thế nào ? 

a. Xã hội 

THỜI KÌ VĂN LANG – AU LẠC THỜI KÌ BỊ ĐÔ HỘ 

Vua Quan lại đô hộ 

Quý tộc Hào trưởng Việt Địa chủ Hán 

Nông dân công xã Nông dân công xã 

Nông dân lệ thuộc 

Nô tỳ Nô tỳ 

 

b.Văn hoá: 

-Chính quyền đô hộ mở trường học dạy chữ Hán tại các quận. 

 

-Truyền vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục Hán. 

Nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên. 

C .Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) 

a.Nguyên nhân: 

-Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Ngô. 

 

-Nhân dân không cam chịu bị áp bức, bóc lột nặng nề. 

b.Diễn biến: 

-Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hoá). 

-Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp Giao Châu làm cho bọn đô hộ rất lo sợ. 

-Vua Ngô sai Lục Dận đem 6000 quân đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Thanh Hoá) 
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c.Ý nghĩa: Tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành lại độc lập dân tộc. 

 

 

Câu 20: Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I 

đến thế kỷ VI. 

 

a. Chính saùch ñaøn aùp  : 

- Chia nhoû nöôùc ta vaø ñaët laïi teân . 

- Ngöôøi Haùn giöõ caùc chöùc vuï quan troïng . 

- Ñaøn aùp caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta . 

b. Chính saùch boùc loät : 

- Ñaët nhieàu loaïi thueá  

- Coáng naïp nhieàu saûn phaåm quyù . 

- lao dòch naëng neà . 

c. Chính saùch ñoàng hoaù : 

- Ñöa ngöôøi Haùn sang ôû vôùi nhaân daân ta . 

- Môû tröôøng daïy chöõ Haùn . 

- Baét daân ta theo phong vaø taäp quaùn cuûa ngöôøi Haùn . 

 

Câu 22.Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi ? 

a. Nông nghiệp phát triển: 

 + Dùng trâu bò làm sức kéo phổ biến. 

 + Công trình thuỷ lợi phát triển. 

 + Biết sử dụng phân bón. 

 + Trồng hai vụ lúa trong một năm. 

 

b. Các nghề thủ công và buôn bán: 

-Nghề rèn sắt, nghề gốm, nghề dệt phát triển mạnh mẽ. 

-Việc buôn bán trong và ngoài nước cũng phát triển. 

 

Câu 23 :   Lập bảng niên biểu các cuộc khởi nghĩa lớn mà em đã được học? Các cuộc 

khởi nghĩa này thể hiện tinh thần gì của dân tộc ta ? 

 

Thời gian Sự kiện 

Năm 40 -43 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

Năm 248 Khởi nghĩa bà Triệu 

Năm 542 -602 Khởi nghĩa Lý Bí 

Năm 548 – 550 Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương 

Năm 722 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan 

Năm 776 -791 Khởi Nghĩa Phùng Hưng 

 

Câu :   Lịch Sử Địa Phương 

“ Kể tên các đơn vị hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh ? ” 

- Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 24 quận, huyện. 
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+ 19 quận : quận 1, quận 2,  quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 

10, quận 11, quận 12, quận Tân Bình, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 

Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Bình Tân. 

+ 5 huyện : huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình 

Chánh. 

- Ở tất cả các cấp, từ thành phố cho đến quận, huyện, xã : ủy ban nhân dân và hội đồng nhân 

dân được thành lập. 

 

 

 

 

 

 

Chúc các em làm bài tốt 
 

 


